
Phụ lục 

BẢNG GIẢI TRÌNH CÁC NỘI DUNG CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(kèm Phiếu đồng trình số        /PTr-CN ngày    tháng     năm 2025 của Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ và Văn phòng Bộ) 

 

1. Các TTHC mới ban hành 

TT Tên TTHC 

Căn cứ quy định 

Tên 

TTHC 

Trình tự 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Thành phần 

hồ sơ, số bộ 

hồ sơ 

Thời hạn 

giải quyết 

Đối tượng 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Kết quả 

giải quyết 

Yêu cầu 

điều kiện 

(nếu có) 

Tên mẫu 

đơn, tờ khai 

(nếu có) 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 Thủ tục xét 

tài trợ, đặt 

hàng nhiệm 

vụ khoa 

học, công 

nghệ và đổi 

mới sáng 

tạo 

Điều 

5 

Thôn

g tư 

Điều 12, 13, 

Nghị định 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 12 

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 11 

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP và 

Điều 5 

Thông tư 

Khoản 2, 

Điều 13, 

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 5, 

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP; 

Khoản 1, 

Điều 5, 

Thông tư 

Khoản 13, 

Điều 3, 

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 13 

và Điều 

15, Nghị 

định 

267/2025/

NĐ-CP; 

Khoản 4, 

Điều 5, 

Thông tư 

Không 

có 

Khoản 2 

Điều 5 

Thông tư 

Không 

có 

2 Thủ tục 

thực hiện 

điều chỉnh, 

chấm dứt 

thực hiện 

hợp đồng 

nhiệm vụ 

khoa học, 

công nghệ 

và đổi mới 

sáng tạo 

Điều 

6 

Thôn

g tư 

Điều 16, 19 

Nghị định 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

Khoản 6 

Điều 16 và 

Khoản 2 

Điều 19  

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 16, 19 

Nghị định 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

Khoản 6 

Điều 16 

Nghị định 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 16 

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP; Điểm 

a Khoản 1, 

Điều 6, 

Thông tư 

Điều 16 

Nghị định 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 16 

Nghị định 

số 

267/2025/

NĐ-CP 

Không 

có 

Điều 6 

Thông tư 

Không 

có 

B.  Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 Thủ tục xét 

tài trợ, đặt 

Điều 

5 

Điều 12, 13, 

Nghị định 

Điều 12 

Nghị định 

Điều 11 

Nghị định 

Khoản 2, 

Điều 13, 

Điều 5, 

Nghị định 

Khoản 13, 

Điều 3, 

Điều 13 

và Điều 

Không 

có 

Khoản 2 

Điều 5 

Không 

có 



2 
 

TT Tên TTHC 

Căn cứ quy định 

Tên 

TTHC 

Trình tự 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Thành phần 

hồ sơ, số bộ 

hồ sơ 

Thời hạn 

giải quyết 

Đối tượng 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Kết quả 

giải quyết 

Yêu cầu 

điều kiện 

(nếu có) 

Tên mẫu 

đơn, tờ khai 

(nếu có) 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

hàng nhiệm 

vụ khoa 

học, công 

nghệ và đổi 

mới sáng 

tạo 

Thôn

g tư 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

267/2025/N

Đ-CP 

267/2025/N

Đ-CP và 

Điều 5 

Thông tư 

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP 

267/2025/N

Đ-CP; 

Khoản 1, 

Điều 5, 

Thông tư 

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP 

15, Nghị 

định 

267/2025/

NĐ-CP; 

Khoản 4, 

Điều 5, 

Thông tư 

Thông tư 

2 Thủ tục 

thực hiện 

điều chỉnh, 

chấm dứt 

thực hiện 

hợp đồng 

nhiệm vụ 

khoa học, 

công nghệ 

và đổi mới 

sáng tạo 

Điều 

6 

Thôn

g tư 

Điều 16, 19 

Nghị định 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

Khoản 6 

Điều 16 và 

Khoản 2 

Điều 19  

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 16, 19 

Nghị định 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

Khoản 6 

Điều 16 

Nghị định 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 16 

Nghị định 

267/2025/N

Đ-CP; Điểm 

a Khoản 1, 

Điều 6, 

Thông tư 

Điều 16 

Nghị định 

số 

267/2025/N

Đ-CP 

Điều 16 

Nghị định 

số 

267/2025/

NĐ-CP 

Không 

có 

Điều 6 

Thông tư 

Không 

có 

 

2. Các TTHC bị bãi bỏ 

STT Tên thủ tục hành chính  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính  

A Thủ tục hành chính cấp trung ương  

1.  Thủ tục điều chỉnh nội dung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

cấp quốc gia.  

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân 

lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo (sau đây viết tắt là Nghị định số 267/2025/NĐ-CP). 

2.  Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia.  

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

3.  Thủ tục đăng ký xét duyệt hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 



3 
 

STT Tên thủ tục hành chính  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính  

nghiệp KH&CN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia.  267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

4.  Thủ  tục  thẩm định nhiệm vụ thuộc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 

quốc gia.  

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

5.  Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.  

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

6.  Thủ tục đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân 

sách nhà nươc chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình 

phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.  

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

7.  Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.  Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

8.  Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp Bộ.  

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

9.  Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử 

dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc 

gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

10.  Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 

đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe 

con người. 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

11.  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng 

ngân sách nhà nước 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 

B Thủ tục hành chính cấp tỉnh  

1.  Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử 

dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc 

gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

2.  Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 

đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe 

con người. 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025  

3.  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng 

ngân sách nhà nước 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 

 


